
Nội dung

Thời 

gian

(Phút)

Thứ 4

Đón trẻ, 

chơi

Thể dục 

buổi sáng

* NỘI DUNG:

` Hô hấp: Thổi bóng

` Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, 

đưa lên cao.

` Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, 

sang phải; Nghiêng người sang hai bên, kết 

hợp tay chống hông, chân bước sang phải,trái

- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; 

nhảy lên đưa một chân về phía trước, một 

chân về sau.

* Mục tiêu:

- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ 

tay, chân, bụng biết tập theo nhịp 

* Chuẩn bị:

- Sân tập sạch sẽ

- Trang phục cô và trẻ gọn gàng

- Hoa tay

Hoạt động 

học

30-40
 THỂ DỤC

 Bò dích dắc qua 5 - 7 điểm

TC: Ếch ộp

LQVT   

Củng cố, nhận biết số lượng trong phạm vi 5, 

9. Nhận biết chữ số 5, 9. NB số thứ tự trong 

phạm vi 5, 9.

Hoạt động 

chơi ngoài 

trời

30-40

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc

40-50

*NỘI DUNG:

- Góc PV: Bán hàng, nấu ăn

- Góc XD: XD khu trang trại ao cá

- Góc T H:  Cắt, xé dán các con vật dưới 

nước

- Góc sách: Xem sách. Làm anlbum về các 

con vật sống dưới nước

- Góc HT: Nhận biết chữ số 5; 9

- Góc thiên nhiên:  Chăm sóc cây

* MỤC TIÊU:

- Bắt chước công việc của người bán hàng, 

công việc nấu ăn. 

- Trẻ trao đổi và thỏa thuận với bnaj và xây 

được ao cá theo ý tưởng cá nhân

- Trẻ cắt, xé và dán các con vật dưới nước 

thành bức tranh

- Trẻ tự chọn sách và xem sách, làm anlbum 

về các con vật dưới nước 

- Trẻ cầm các dụng cụ chăm sóc chậu hoa...

Ăn trưa 60-70

Ngủ trưa 140-150

Ăn phụ 20-30

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích

45-55

` Xem, tô màu tranh ảnh có chứa chữ cái i, t, 

c

`In hình các chữ cái i, t, c

`Tìm các chữ cái i, t, c xung quanh lớp. 

Nêu gương cuối ngày

` TCM: Cắp cua

` Xem các con vật và đếm. Chọn các con vật 

bé thích và đếm...

- Xếp hột hạt thành các số.                          

Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70 ` Vệ sinh cá nhân cho trẻ. Trẻ chơi ở các góc với đồ chơi vật liệu mà trẻ thích, cô cho trẻ 

xem

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ:  THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - NGÀY 22/12

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG  DƯỚI NƯỚC

80-90

Cô đón trẻ vào lớp, cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cho trẻ lớn hướng dẫn trẻ bé cất đồ

Cô kiểm diện, kiểm tra vệ sinh trẻ.

` Cô cho trẻ đi vệ sinh cho trẻ chơi trò chơi nhẹ nhàng. Cô cùng trẻ lớn chuẩn  bị bàn ghế cho 

` Trẻ vệ sinh tay, mặt chuẩn bị giờ ăn, cô chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ, cô giới thiệu tên  

` Trải nghiệm với sỏi...

` QS: Con ốc, con trai...

` Chơi các trò chơi: Bịt mắt bắt dê, thả đỉa ba ba, chồng đống chồng đe, chạy tiếp sức

` Chơi tự do: Chơi với  đồ chơi vận động, chơi với lá cây, màu nước, phấn, lá cây...    

` HĐ lao động: Nhặt lá rụng, lau lá

` Cô cho trẻ sắp xếp, chuẩn bị chỗ ngủ. Cô chuẩn bị, giường chăn gối cho trẻ ngủ





Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

TẠO HÌNH

Xé dán đàn cá(ĐT)

      ÂM NHẠC

VTTTC: Cá vàng bơi

NH:  Cái bống

TC: Hát theo hình vẽ.

* CHUẨN BỊ:

- Bộ đồ dùng bán hàng, đồ chơi nấu 

ăn, các thực phẩm hải sản...

- Khối gỗ, sỏi, hột hạt, lắp ghép cây 

hoa, các con vật...

- Bàn, ghế, bút,giấy A4, giấy màu...

- Đệm, chiếu, sách, tranh ảnh con 

vật, kéo...

- Các bình, dụng cụ chăm sóc cây

NGHỈ TÊT DƯƠNG LỊCH

` Từ: Con ốc, con hến, con rùa

`Câu: Con ốc nhỏ, có vỏ rất cứng; 

con hến sống ở dưới nước, con rùa 

có cái mai ở lưng.

Nêu gương cuối ngày

`Thực hành phát âm các từ khó về các 

con vật 

`Vệ sinh, cất đồ dùng, đồ chơi.

Bình cờ phát phiếu bé ngoan

 * Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình 

thành hàng dọc -> hàng ngang giãn đều

* Trọng động: Cô cho trẻ tập động tác theo nhịp hô mỗi động tác tập 3 lần x 8 nhịp )

* Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi " ếch nhảy" hoặc đi nhẹ nhàng 3, 4 vòng vào lớp

- Tập kết hợp với bài hát "Con cào cào"

 trẻ ngủ cô bao quát cho trẻ ngủ, đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc

  hình ảnh, bài hát về các con vật dưới nước, phụ huynh đến đón cô trao đổi tình hình của trẻ ở lớp-> trả trẻ

Ký duyệt

 Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 5 tuần từ ngày 12/12/2022 đến ngày 13/01/2023

Tuần 4: Từ ngày 30/12/2024-03/01/2025   Sáng: Mùa Thị Dương    Chiều: Vũ Thị Vân Anh

 dùng cá nhân vào nơi quy định, cô cho trẻ chơi với các đồ chơi, cô cùng trẻ đọc thơ, câu đố về các con vật

Lò Thị Kim Oanh

cáo và thỏ, chơi chuyền...

* TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

- Thỏa thuận trước khi chơi: Cô giới thiệu giờ chơi, cho trẻ kể tên các góc 

chơi mà cô chuẩn bị, nói tên các vật liệu mới

 cho trẻ tự nhận góc chơi, trẻ tự phân vai chơi 

- Tổ chức chơi: Cô cho trẻ nhẹ nhàng về góc chơi, cô bao quát trẻ chơi, 

nhắc nhở trẻ chơi và liên kết các góc chơi với nhau.

- Nhận xét: Cô nhận xét các góc chơi, cho trẻ tập trung về góc xây dựng 

công trình khu ao cá , chủ công trình nêu ý tưởng xây dựng của mình, các 

bạn nhận xét, cô nhận xét chung tuyên dương trẻ, cho trẻ thu dọn đồ chơi

 món ăn được chế biến từ thịt động vật, giá trị dinh dưỡng, cô động viên trẻ ăn hết xuất. Không kén chọn thức ăn.

trẻ ngồi vào bàn ăn phụ, cô giới thiệu tên món ăn phụ
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